
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 74/2019/QĐ-UBND An Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh                 

của nhà nước do địa phương quản lý  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám 
bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; 

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế sửa đối, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT 
ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 
trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, 
thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người 
không có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do 

địa phương quản lý. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý. 

1. Về giá dịch vụ: chi tiết theo 3 phụ lục đính kèm. 

2. Nguyên tắc áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường 

hợp như sau: 

a) Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa 

bệnh; Trung tâm Y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-02-2017-tt-byt-muc-toi-da-khung-gia-dich-vu-kham-chua-benh-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-346335.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-18-2017-nq-hdnd-muc-thu-phi-tham-dinh-ho-so-hanh-nghe-khoan-nuoc-tien-giang-358632.aspx


bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương 

đương; 

b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức 

giá của bệnh viện hạng IV; 

c) Đối với Phòng khám đa khoa khu vực: 

- Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: 

áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.  

- Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức 

giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số 

ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền 

khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu. 

d) Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: 

- Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch 

vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III; 

- Đối với các Trạm Y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng 

mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. 

Điều 2. Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan 

hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc hệ thống y tế nhà nước trong 

tỉnh thực hiện việc niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức thu và sử 

dụng theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 12 năm 

2019 và thay thế Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 27/07/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước 

do địa phương quản lý. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở 

Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà 

nước trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Y Tế, Bộ Tài chính (b/c); 

- Website Chính phủ, Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư 

pháp); 

- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: HCTC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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